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PHẦN 1: Những Câu Thơ Hay 
 

(1) Nguyễn Du 

 

Ngẫm hay muôn sự tại trời, 

Trời kia đã bắt làm người có thân 

Bắt phong trần phải phong trần 

Cho thanh cao mới được phần thanh cao. 

Có đâu thiên vị người nào 

Chữ tài chữ mệnh dồi dào cả hai. 

Có tài mà cậy chi tài 

Chữ tài liền với chữ tai một vần. 

Đã mang lấy nghiệp vào thân 

Cũng đừng trách lẫn trời gần trời xa. 

Thiện căn ở tại lòng ta, 

Chữ tâm kia mới bằng ba chữ tài. 
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(2) Hồ Xuân Hương 

 

Ghé mắt trông ngang thấy bảng treo, 

Kìa đền Thái thú đứng cheo leo. 

Ví đây đổi phận làm trai được, 

Thì sự anh hùng há bấy nhiêu. 

 

(3) Nguyễn Trãi 

 

Từng nghe: 

Việc nhân nghĩa cốt ở yên dân, 

Quân điếu phạt trước lo trừ bạo; 

Như nước Đại Việt ta từ trước, 

Vốn xưng nền văn hiến đã lâu, 

Núi sông bờ cõi đã chia, 

Phong tục Bắc Nam cũng khác; 

Từ Triệu, Đinh, Lý, Trần bao đời xây 

nền độc lập 

Cùng Hán, Đường, Tống, Nguyên mỗi 

bên hùng cứ một phương; 
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Tuy mạnh yếu từng lúc khác nhau, 

Song hào kiệt thời nào cũng có. 

… 

Đem đại nghĩa để thắng hung tàn, 

Lấy chí nhân để thay cường bạo. 

Trận Bồ Đằng sấm vang chớp giật, 

Miền Trà Lân trúc chẻ tro bay. 

… 

Gươm mài đá, đá núi cũng mòn 

Voi uống nước, nước sông phải cạn. 

Đánh một trận, sạch không kình ngạc 

Đánh hai trận tan tác chim muông. 

 

(4) Hồ Chí Minh 

Chim mỏi về rừng tìm chốn ngủ 

Chòm mây trôi nhẹ giữa tầng không 

Cô em xóm núi xay ngô tối 

Xay hết lò than đã rực hồng 

-------------*------------ 
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Cảnh rừng Việt Bắc thật là hay, 

Vượn hót chim kêu suốt cả ngày, 

Khách đến thì mời ngô nếp nướng, 

Săn về thường chén thịt rừng quay, 

Non xanh, nước biếc tha hồ dạo, 

Rượu ngọt, chè tươi mặc sức say. 

Kháng chiến thành công ta trở lại, 

Trăng xưa, hạc cũ với xuân này. 

 

(5) Tố Hữu  

 

Từ ấy trong tôi bừng nắng hạ 

Mặt trời chân lý chói qua tim 

Hồn tôi là một vườn hoa lá 

Rất đậm hương và rộn tiếng chim... 

 

Tôi buộc lòng tôi với mọi người 

Để tình trang trải với trăm nơi 

Để hồn tôi với bao hồn khổ 

Gần gũi nhau thêm mạnh khối đời 
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Tôi đã là con của vạn nhà 

Là em của vạn kiếp phôi pha 

Là anh của vạn đầu em nhỏ 

Không áo cơm, cù bất cù bơ... 

-------------*----------------- 

Ta về, mình có nhớ ta 

Ta về, ta nhớ những hoa cùng người. 

Rừng xanh hoa chuối đỏ tươi 

Đèo cao nắng ánh dao gài thắt lưng. 

Ngày xuân mơ nở trắng rừng 

Nhớ người đan nón chuốt từng sợi giang. 

Ve kêu rừng phách đổ vàng 

Nhớ cô em gái hái măng một mình 

Rừng thu trăng rọi hoà bình 

Nhớ ai tiếng hát ân tình thuỷ chung. 
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(6) Hàn Mạc Tử 

Mơ khách đường xa, khách đường xa, 

Áo em trắng quá nhìn không ra... 

Ở đây sương khói mờ nhân ảnh, 

Ai biết tình ai có đậm đà? 

-------------*---------------- 

Maria! Linh hồn tôi ớn lạnh! 

Run như run thần tử thấy long nhan, 

Run như run hơi thở chạm tơ vàng... 

Nhưng lòng vẫn thấm nhuần ơn trìu mến. 

… 

Hỡi Sứ thần Thiên Chúa Gabriel, 

Khi Người xuống truyền tin cho Thánh 

Nữ, 

Người có nghe xôn xao muôn tinh tú? 

Người có nghe náo động cả muôn trời? 

Người có nghe thơ mầu nhiệm ra đời 

Để ca tụng, - bằng hương hoa sáng láng 

Bằng tràng hạt, bằng Sao Mai chiếu rạng 

Một đêm xuân là rất đỗi anh linh? 
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(7) Chế Lan Viên 

 

Khi ta ở, chi là nơi đất ở 

Khi ta đi, đất đã hoá tâm hồn! 

-----------*------------ 

Lũ chúng ta ngủ trong giường chiếu hẹp 

Giấc mơ con đè nát cuộc đời con 

Hạnh phúc đựng trong một tà áo đẹp 

Một mái nhà yên rủ bóng xuống tâm hồn 

 

(8) Xuân Diệu 

 

Làm thi sĩ, nghĩa là ru với gió, 

Mơ theo trăng, và vơ vẩn cùng mây, 

------------*------------ 

Đố ai định nghĩa được tình yêu! 

Có nghĩa gì đâu, một buổi chiều 

Nó chiếm hồn ta bằng nắng nhạt, 

Bằng mây nhè nhẹ, gió hiu hiu... 

-----------*------------ 
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Rặng liễu đìu hiu đứng chịu tang, 

Tóc buồn buông xuống lệ ngàn hàng: 

Đây mùa thu tới - mùa thu tới 

Với áo mơ phai dệt lá vàng. 

 

(9) Nguyễn Đình Thi 

 

Sáng mát trong như sáng năm xưa 

Gió thổi mùa thu hương cốm mới 

Tôi nhớ những ngày thu đã xa 

Sáng chớm lạnh trong lòng Hà Nội 

Những phố dài xao xác hơi may 

Người ra đi đầu không ngoảnh lại 

Sau lưng thềm nắng lá rơi đầy. 

 

Mùa thu nay khác rồi 

Tôi đứng vui nghe giữa núi đồi 

Gió thổi rừng tre phấp phới 

Trời thu thay áo mới 

Trong biếc nói cười thiết tha! 
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Trời xanh đây là của chúng ta 

Núi rừng đây là của chúng ta 

Những cánh đồng thơm mát 

Những ngả đường bát ngát 

Những dòng sông đỏ nặng phù sa 

 

… 

 

Súng nổ rung trời giận dữ 

Người lên như nước vỡ bờ 

Nước Việt Nam từ máu lửa 

Rũ bùn đứng dậy sáng loà. 

 

(10) Bà Huyện Thanh Quan 

 

Bước tới đèo Ngang bóng xế tà, 

Cỏ cây chen đá, lá chen hoa. 

Lom khom dưới núi tiều vài chú, 

Lác đác bên sông chợ mấy nhà. 

Nhớ nước, đau lòng con quốc quốc, 
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Thương nhà, mỏi miệng cái gia gia. 

Dừng chân đứng lại: trời, non, nước, 

Một mảnh tình riêng, ta với ta. 

 

(11) Xuân Quỳnh 

 

Trời sinh ra trước nhất 

Chỉ toàn là trẻ con 

Trên trái đất trụi trần 

Không dáng cây ngọn cỏ 

Mặt trời cũng chưa có 

Chỉ toàn là bóng đêm 

Không khí chỉ màu đen 

Chưa có màu sắc khác 

 

*** 

 

Mắt trẻ con sáng lắm 

Nhưng chưa thấy gì đâu! 

Mặt trời mới nhô cao 

Cho trẻ con nhìn rõ 
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Màu xanh bắt đầu cỏ 

Màu xanh bắt đầu cây 

Cây cao bằng gang tay 

Lá cỏ bằng sợi tóc 

Cái hoa bằng cái cúc 

Màu đỏ làm ra hoa 

Chim bấy giờ sinh ra 

Cho trẻ nghe tiếng hót 

Tiếng hót trong bằng nước 

Tiếng hót cao bằng mây 

Những làn gió thơ ngây 

Truyền âm thanh đi khắp 

Muốn trẻ con được tắm 

Suối bắt đầu làm sông 

Sông cần đến mênh mông 

Biển có từ thuở đó 

Biển thì cho ý nghĩ 

Biển sinh cá sinh tôm 

Biển sinh những cánh buồm 

Cho trẻ con đi khắp 

----------*----------- 
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Phải đâu mẹ của riêng anh 

Mẹ là mẹ của chúng mình đấy thôi 

Mẹ tuy không đẻ, không nuôi 

Mà em ơn mẹ suốt đời chưa xong 

Ngày xưa má mẹ cũng hồng 

Bên anh, mẹ thức lo từng cơn đau 

Bây giờ tóc mẹ trắng phau 

Để cho mái tóc trên đầu anh đen 

---------------*--------------- 

Em trở về đúng nghĩa trái-tim-em 

Là máu thịt, đời thường ai chẳng có 

Cũng ngừng đập lúc cuộc đời không còn 

nữa 

Nhưng biết yêu anh cả khi chết đi rồi 

---------------*--------------- 

Trắng với hồng và tim tím nhạt 

Tựa màu mây phiêu lãng cuối trời xa 

Hoa tường vi như thực lại như mơ 

Cùng tôi sống suốt một thời trẻ dại. 
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(12) Nguyễn Bính 

 

Nhà nàng ở cạnh nhà tôi, 

Cách nhau cái giậu mùng tơi xanh rờn. 

Hai người sống giữa cô đơn, 

Nàng như cũng có nỗi buồn giống tôi. 

Giá đừng có giậu mùng tơi, 

Thế nào tôi cũng sang chơi thăm nàng. 

 

Tôi chiêm bao rất nhẹ nhàng... 

Có con bướm trắng thường sang bên này. 

Bướm ơi! Bướm hãy vào đây! 

Cho tôi hỏi nhỏ câu này chút thôi... 

Chả bao giờ thấy nàng cười, 

Nàng hong tơ ướt ra ngoài mái hiên, 

Mắt nàng đăm đắm trông lên... 

Con bươm bướm trắng về bên ấy rồi! 
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(13) Nguyễn Khuyến 
 

Đã bấy lâu nay bác tới nhà. 

Trẻ thời đi vắng, chợ thời xa. 

Ao sâu nước cả, khôn chài cá, 

Vườn rộng rào thưa, khó đuổi gà. 

Cải chửa ra cây, cà mới nụ, 

Bầu vừa rụng rốn, mướp đương hoa. 

Đầu trò tiếp khách, trầu không có, 

Bác đến chơi đây ta với ta. 

 

(14) Tú Xương 

 

Quanh năm buôn bán ở mom sông, 

Nuôi đủ năm con với một chồng. 

Lặn lội thân cò khi quãng vắng, 

Eo sèo mặt nước buổi đò đông. 

Một duyên, hai nợ, âu đành phận, 

Năm nắng, mười mưa, dám quản công. 

Cha mẹ thói đời ăn ở bạc: 

Có chồng hờ hững cũng như không! 

 



 16 

(15) Phan Bội Châu 

Làm trai phải lạ ở trên đời, 

Há để càn khôn tự chuyển dời. 

Trong khoảng trăm năm cần có tớ, 

Sau này muôn thuở há không ai? 

Non sông đã chết, sống thêm nhục, 

Hiền thánh còn đâu, học cũng hoài. 

Muốn vượt bể Đông theo cánh gió, 

Muôn trùng sóng bạc tiễn ra khơi. 

(16) Tế Hanh 

Quê hương tôi có con sông xanh biếc 

Nước gương trong soi tóc những hàng tre 

Tâm hồn tôi là một buổi trưa hè 

Toả nắng xuống lòng sông lấp loáng 

Chẳng biết nước có giữ ngày, giữ tháng 

Giữ bao nhiêu kỷ niệm giữa dòng trôi? 

Hỡi con sông đã tắm cả đời tôi! 

Tôi giữ mãi mối tình mới mẻ 

Sông của quê hương, sông của tuổi trẻ 

Sông của miền Nam nước Việt thân yêu 
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(17) Thâm Tâm 
 

Đưa người, ta không đưa qua sông, 

Sao có tiếng sóng ở trong lòng? 

Bóng chiều không thắm, không vàng vọt, 

Sao đầy hoàng hôn trong mắt trong? 

 

(18) Trần Mạnh Hảo 
 

Tim mình trong ngực người ta 

Tim người ta đập rung da thịt mình 

 

(19) Bùi Minh Quốc 

 

Có khi nào trên đường đời tấp nập 

Ta vô tình đi lướt qua nhau 

Bước lơ đãng chẳng ngờ đang để mất 

Một tâm hồn ta đã đợi từ lâu... 
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(20) Phùng Quán 

- Con ơi - 

          trước khi nhắm mắt 

Cha con dặn con suốt đời 

Phải làm một người chân thật. 

- Mẹ ơi, chân thật là gì? 

Mẹ tôi hôn lên đôi mắt 

Con ơi một người chân thật 

Thấy vui muốn cười cứ cười 

Thấy buồn muốn khóc là khóc. 

Yêu ai cứ bảo là yêu 

Ghét ai cứ bảo là ghét 

Dù ai ngon ngọt nuông chiều 

Cũng không nói yêu thành ghét. 

Dù ai cầm dao doạ giết 

Cũng không nói ghét thành yêu. 

Từ đấy người lớn hỏi tôi: 

- Bé ơi, Bé yêu ai nhất? 

Nhớ lời mẹ tôi trả lời: 

- Bé yêu những người chân thật. 
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(21) T.T.Kh 

Nếu biết rằng tôi đã lấy chồng, 

Trời ơi! người ấy có buồn không? 

Có thầm nghĩ tới loài hoa vỡ 

Tựa trái tim, phai tựa máu hồng? 

 

(22) Quang Dũng 

Mắt trừng gửi mộng qua biên giới 

Đêm mơ Hà Nội dáng kiều thơm 

 

(23) Nguyên Sa 

 

Nắng Sài Gòn anh đi mà chợt mát 

Bởi vì em mặc áo lụa Hà Đông 

Anh vẫn yêu màu áo ấy vô cùng 

Thơ của anh vẫn còn nguyên lụa trắng 

 

Anh vẫn nhớ em ngồi đây tóc ngắn 

Mà mùa thu dài lắm ở chung quanh 

Linh hồn anh vội vã vẽ chân dung 

Bày vội vã vào trong hồn mở cửa 
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(24) Hồ Dzếnh 

 

Cô gái Việt Nam ơi! 

Nếu chữ hy sinh có ở đời 

Tôi muốn nạm vàng muôn khổ cực 

Cho lòng cô gái Việt Nam tươi 
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PHẦN 2: Những Câu Thơ Vui 

 

Lời nói chẳng mất tiền mua 

Nói trong điện thoại tiền đưa hơi nhiều 

*** 

Khi xưa vác bút theo thầy 

Giờ đây em lại vác cày theo trâu 

*** 

Đường về ngõ tối canh thâu 

Nhìn anh tôi tưởng con trâu đang cười 

*** 

Gió mùa thu anh ru em ngủ 

Em ngủ rồi anh cạy tủ anh đi 

*** 

Thu đi để lại lá vàng 

Anh đi để lại cho nàng thằng cu 

Mùa thu nối tiếp mùa thu 

Thằng cu nối tiếp thằng cu ra đời 

*** 

Đi đâu cho thiếp theo cùng 

No thì thiếp ở, bần cùng thiếp đi 
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Ôi khoai lang hỡi khoai lang 

Xôi xôi thiếp đã phụ chàng từ đây 

*** 

Chồng người du kích sông Lô 

Chồng em ngồi bếp nướng ngô cháy 

quần  

*** 

Chồng người đánh bắc dẹp đông 

Chồng em ngồi bếp giương cung bắn 

mèo 

*** 

Sông Cầu nước chảy lơ thơ  

Có đôi trai gái ngồi hơ quần đùi 

*** 

Hoan hô đồng chí Phạm Tuân 

Bay vào vũ trụ một tuần về ngay 

*** 

Thái Bình là đất ăn chơi  

Tay gậy tay bị khắp nơi tung hoành 

*** 
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Bao giờ cho đến tháng ba, 

Ếch cắn cổ rắn tha ra ngoài đồng. 

Hùm nằm cho lợn liếm lông, 

Một chục quả hồng nuốt lão tám mươi. 

Nắm xôi nuốt trẻ lên mười, 

Con gà, be rượu nuốt người lao đao. 

Lươn nằm cho trúm bò vào, 

Một đàn cào cào đuổi bắt cá rô. 

Lúa mạ nhảy lên ăn bò, 

Cỏ năn, cỏ lác rình mò bắt trâu. 

Gà con đuổi bắt diều hâu, 

Chim ri đuổi đánh vỡ đầu bồ nông. 

*** 

- Cưới nàng anh toan dẫn voi, 

Anh sợ quốc cấm nên voi... không bàn! 

Dẫn trâu, sợ họ máu hàn, 

Dẫn bò, sợ họ nhà nàng... co gân. 

Miễn là có thú bốn chân, 

Dẫn con chuột béo mời dân mời làng. 

 

- Chàng dẫn thế, em lấy làm sang, 
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Nỡ nào em lại phá ngang như là... 

Người ta thách lợn thách gà, 

Nhà em thách cưới một nhà khoai lang: 

Củ to thì để mời làng, 

Còn như củ nhỏ, họ hàng ăn chơi. 

Bao nhiêu củ mẻ chàng ơi, 

Để cho con trẻ ăn chơi giữ nhà. 

Bao nhiêu củ rím, củ hà, 

Để cho con lợn con gà nó ăn... 

*** 

- Bắc thang lên hỏi ông trời. 

- Girl xinh, vui tính, chung tình, còn 

không? 

- Ông trời, ổng bảo rằng không. 

- Loài này tuyệt chủng từ lâu lắm rồi  

- Vậy cho con hỏi ông trời 

- Boy xinh, vui tính, chung tình còn 

không? 

- Ông trời, ổng bảo sao không!!! 

- Boy xinh ,chung thủy ngàn năm vẫn 

còn 
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PHẦN 3: Những Câu Nói Hay 

 

(1) CHÚA GIÊSU 

*Ai tôn mình lên sẽ bị hạ xuống, ai hạ 

mình xuống sẽ được tôn lên 

*Hãy khôn ngoan như rắn và hiền lành 

như chim bồ câu 

*Của Xêda trả cho Xêda, của Thiên 

Chúa trả cho Thiên Chúa 

 

(2) LÃO TỬ 

*Người thuận theo đất, đất thuận theo 

trời, trời thuận theo đạo, đạo thuận theo 

tự nhiên 

*Công thành danh toại thân thoái thiên 

chi đạo – thành công rồi thì nên rút lui – 

đó là đạo trời! 

*Khi không còn đối chọi, ma quỷ tự tiêu 

tan! 

*Biết mình là sáng, biết người là trí!  
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(3) KHỔNG TỬ 

*Tin vào mệnh trời nhưng đừng đứng 

gần bức tường sắp đổ 

*Khiêm tốn là tự tôn, kiêu ngạo là tự sát 

*Hình hài của mẹ cha cho 

  Trí khôn đời dạy, đói no tự mình 

*7 lời dạy của Khổng Tử: 

 

1- Tâm còn chưa thiện, phong thuỷ vô  

ích 

2- Bất hiếu cha mẹ, thờ cúng vô ích 

3- Anh em không hoà, bạn bè vô ích 

4- Làm việc bất chính, đọc sách vô ích 

5- Làm trái lòng người, thông minh vô 

ích 

6- Không giữ nguyên khí, thuốc bổ vô 

ích 

7- Thời vận không thông, mưu cầu vô 

ích 

 



 27 

(4) PHẬT THÍCH CA 

*Ai sống một trăm năm 

Không nghe được câu bất tử 

Không bằng sống một ngày 

Nghe được câu bất tử 

 

(5) BỒ ĐỀ ĐẠT MA 

*Trí phải thanh tịnh hoàn toàn, thể phải 

trống không vắng lặng- đó mới là công 

đức! 

*Bùn mà có thể mọc hoa sen thì cũng là 

bùn tốt 

*Nghe được những thứ không thể nghe, 

thấy được những thứ không thể thấy, biết 

được những thứ không thể biết – đó là 

chân lý! 

 

(6) HUỆ NĂNG 

*Khi ta mê thầy độ, khi ta ngộ ta tự độ 
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(7) GIA CÁT LƯỢNG 

*Mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên 

 

(8) ARISTOTLE 

*Đời sống cao cấp nhất của con người là 

đời sống suy tưởng vì khi đó con người 

được sống cuộc đời tự do thần thánh 

 

(9) SOCRATES 

*Tôi chỉ biết một điều duy nhất là tôi 

không biết gì cả 

*Hãy tự biết lấy chính mình! 

 

(10) HERACLITUS 

*Không ai tắm hai lần trên một dòng 

sông 

 

(11) VICTOR HUGO 

*Yêu Cái Đẹp là thấy ánh sáng  
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(12) DOSTOYEVSKY 

*Cái Đẹp sẽ cứu rỗi thế giới  

 

(13) HONORÉ DE BALZAC 

*Anh càng phán xét nhiều, anh càng yêu 

thương ít 

 

(14) ISAAC NEWTON 

*Những điều tôi biết chỉ là một giọt 

nước, những điều tôi chưa biết là một đại 

dương mênh mông  

 

(15) ALBERT EINSTEIN 

*Đức Chúa Trời không chơi xúc xắc 

*Tôn giáo mà không có khoa học thì mù 

loà, khoa học không có tôn giáo thì què 

quặt 

 

(16) THOMAS EDISON 

* Thiên tài chỉ có 1% năng khiếu bẩm 

sinh, còn 99% là do khổ luyện. 
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(17) ĐÁC -UYN 

*Bác học không có nghĩa là ngừng học 

 

(18) LÊNIN 

*Học, học nữa, học mãi 

 

(19) HỒ CHÍ MINH 

*Không có gì quý hơn độc lập tự do  

 

(20) NAPOLEON 

*Kẻ chiến thắng không phải là người rút 

gươm ra trước nhưng là người tra gươm 

vào vỏ sau cùng  

 

(21) ABRAHAM LINCOLN 

*Nếu cho tôi 6 giờ để chặt một cái cây, 

tôi sẽ mài rìu trong 4 tiếng  
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(22) LÝ TIỂU LONG 

*Nếu anh đá tôi 1000 cú, tôi không sợ 

bằng anh đá tôi 1 cú nhưng luyện trong 

1000 lần 

 

(23) VÔ DANH 

*Tư tưởng làm nên sự cao cả của con 

người 

*Mắt không bị cản, mắt sẽ nhìn thấy; tai 

không bị cản, tai sẽ nghe thấy; mũi 

không bị cản, mũi sẽ ngửi thấy; miệng 

không bị cản, miệng sẽ cảm nếm; và tư 

tưởng không bị cản - ấy là tư tưởng khôn 

ngoan! 

*Biết những thứ ai cũng biết thì chưa 

phải là biết, biết những thứ chưa ai từng 

biết – đó là biết! 

*Nếu ai bắn quá khứ bằng súng lục thì 

tương lai sẽ bắn họ bằng súng đại bác 
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*Thà làm ngôi sao băng xẹt ngang bầu 

trời một vài tíc tắc thôi còn hơn làm một 

hành tinh vĩnh cửu nhưng mờ nhạt. 

 

*Như tia nắng không thể tách khỏi ánh 

mặt trời. Và một con sóng nhỏ không thể 

tách khỏi đại dương rộng lớn. Chúng ta 

không thể tách rời khỏi nhau. Tất cả 

chúng ta là thành phần của một biển lớn 

tình yêu, của một thần chí chẳng thể 

phan chia được! 

 

* Có một số người đến trong cuộc đời ta 

rồi qua mau. Một số dừng lại để dấu ấn 

trong tim ta. Và sau đó ta không bao giờ 

như trước nữa..  
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PHẦN 4: Bí Quyết Sống Trường Thọ 

 

1-Tấm lòng biết ơn Trời 

2-Khiêm tốn 

3-Lấy chỗ dư bù chỗ thiếu 

4-Hồn nhiên, vô tư 

5-Giúp đỡ vô điều kiện 

6-Hiếu thảo cha mẹ 

7-Nhân hậu, cao thượng 

8-Khôn ngoan, khéo léo 

 

 

----------------HẾT---------------- 

 




